
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 39, Tổ 2, Thôn Đức Mỹ, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

30/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN SÀI GÒN CHÂU ĐỨC

3502473206

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán Buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm sinh vệ sinh 

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Giáo dục nhà trẻ 8511

9. Giáo dục mẫu giáo 8512

10. Giáo dục tiểu học 8521

11. Giáo dục trung học cơ sở 8522

12. Giáo dục trung học phổ thông 8523

13. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

14. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động bệnh viện (Doanh nghiệp chỉ được phép 
hoạt động khi có Giấy phép của ngành y tế và chỉ được phép 
hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật chuyên ngành)

8620(Chính)

15. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Vận chuyển cấp cứu

8699

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN SÀI GÒN CHÂU 
ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913858248
Email:

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
QUỐC 
VƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn 3, Xã Đắk R 
Măng, Huyện Đắk 
Glong, Tỉnh Đắk 
Nông, Việt Nam

10.500.000.000 35,000 245283127

2 ĐỖ THỊ 
THÚY HÒA

Việt 
Nam

Buôn Phi Dih Ja B, 
Xã Krông Nô, Huyện 
Lắk, Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

10.500.000.000 35,000 241650481

3 DƯƠNG 
NGỌC HẢI

Việt 
Nam

12/35 khu phố Bình 
Đường 1, Phường An 
Bình, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

6.000.000.000 20,000 281307955

16. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

7020

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;  Logistics

5229

23. Xuất bản phần mềm 5820

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

28. Sửa chữa thiết bị khác 3319

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, Thi công xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng công cộng, hạ tầng kỹ thuật, thủy 
lợi, Lắp đặt, thi công hệ thống cấp thoát nước.

4299

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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4 THIỀU 
KHẮC 
THẢNH

Việt 
Nam

Thôn Triệu Tiền 3, 
Xã Đông Tiến, Huyện 
Đông Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

3.000.000.000 10,000 173018098

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       245283127
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 3, Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC VƯƠNG Nam

16/12/1979 Kinh Việt Nam

02/05/2018 Công An Tỉnh Đắk Nông

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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